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Classroom Management
Quản lý lớp học
Would you mind opening the window? 

Bạn làm ơn mở cửa sổ được không? 

Would you mind closing the door?
Bạn làm ơn đóng cửa ra vào được không?

Would you mind helping me?
Bạn làm ơn giúp tôi một tay được không?

Can you open the window?
Bạn có thể mở cửa sổ ra được không?

Can you move the desks?
Bạn có thể dời những chiếc bàn này không?

Sit down.
Ngồi xuống. 

Be quiet.

Im lặng. 

Open your book at page _____ 

Mở sách trang______

One or two minutes left 

Một hoặc hai phút còn lại

Two more minutes to finish the task 
 Hai phút nữa để hoàn thành bài tập đó.

Ok, let's discuss together what you wrote
Chúng ta hãy cùng thảo luận những gì bạn đã viết.

Finish the sentence you are writing now
 Hoàn thành câu mà bạn đang viết 

Right, we'll stop there now
Đươc, chúng ta sẽ dừng ở đó.


Now we are going to do something different 

Bây giờ  chúng ta sẽ làm  thứ khác.

You've done that exercise very well
Em làm bài tập đó rất tốt.

Now I'd like you all to close your books
Bây giờ tôi muốn tất cả gấp sách lại

Let's go on to a listening activity now
Chúng ta hãy tiếp tục hoạt động nghe 

In the next activity, I want you to work in groups of three
Trong hoạt động kế tiếp tôi muốn các em làm việc theo nhóm ba người

Now we are going to play a game
 Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi

Stop there, don’t worry if you haven’t finished
Hãy dừng ở đó, đừng quá lo lắng nếu bạn chưa xong

Discuss with your group
Thảo luận với các bạn trong nhóm

Compare answers with your partner
So sánh các câu trả lời với bạn mình

You should speak English. 

Các em nên nói tiếng Anh


You shouldn't make a lot of noise
Các em không nên làm ồn

You must arrive on time.
Các em phải đến đúng giờ

You mustn't shout in the class 

Các em không được la hét trong giờ học.


You can leave now. 

Bây giờ các em có thể ra về.


You can't arrive late 
Các em không thể đến muộn.
This material is adapted from: 
http://www.englishonline.org.cn/en/teachers/classroom-language
www.teachingenglish.edu.vn
                                                                                                               Page 3

